
Số CMND Số CCCD Tỉnh
Huyện/ 

Thành phố

Thị 

trấn/xã
Số căn hộ

Diện 

tích căn 

hộ (m2)

I

Nguyễn Thanh Quân 0974935256 14 4 1985 125116280 027085004354

Người thu nhập 

thấp tại khu vực đô 

thị

Chủ hộ

Nguyễn Thị Hương 9 5 1984 125122768 027184005024

Người thu nhập 

thấp tại khu vực đô 

thị

Vợ (Chồng)

Nguyễn Thanh Trung 

Dũng
4 4 2017 027217006927 Con

2 Lương Văn Bộ 0338933198 31 8 1998 071025323 008098002562

Công nhân, người 

lao động đang làm 

việc tại doanh 

nghiệp, hợp tác xã, 

liên hợp tác xã 

trong và ngoài khu 

công nghiệp

Công nhân, người lao động 

đang làm việc tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hợp tác xã 

trong và ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

AAC 

TECHNOLOGIES 

Việt Nam

Không có tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất 

tại các phường Võ 

Cường; Kinh Bắc, Nam 

Sơn, Vũ Ninh, Hạp Lĩnh 

thuộc tỉnh Bắc Ninh 

Tuyên 

Quang
Xã Hòa An

Có mức thu 

nhập dưới: 

20.000.000 đồng

Chủ hộ
CN2-CT2-

1408
70

3 Đỗ Minh Quân 0938922001 9 2 2001 125917517 027201008549

Công nhân, người 

lao động đang làm 

việc tại doanh 

nghiệp, hợp tác xã, 

liên hợp tác xã 

trong và ngoài khu 

công nghiệp

Công nhân, người lao động 

đang làm việc tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hợp tác xã 

trong và ngoài khu công nghiệp

Công ty CP thương 

mại và XNK 

Thăng Long

Không có tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất 

tại các phường Võ 

Cường; Kinh Bắc, Nam 

Sơn, Vũ Ninh, Hạp Lĩnh 

thuộc tỉnh Bắc Ninh 

Bắc Ninh Võ Cường

Có mức thu 

nhập là: 

11.500.000 đồng

Chủ hộ
CN2-CT1-

1210
70

4 Lý Thị Chuyên 0966272219 15 10 1991 1220505595 024191015997

Công nhân, người 

lao động đang làm 

việc tại doanh 

nghiệp, hợp tác xã, 

liên hợp tác xã 

trong và ngoài khu 

công nghiệp

Công nhân, người lao động 

đang làm việc tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hợp tác xã 

trong và ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Thương mại và 

dịch vụ Shun Chang

Không có tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất tại Bắc 

Ninh 

Bắc Ninh Đồng Kỳ

Có mức thu 

nhập dưới: 

13.000.000 đồng

Chủ hộ
CN2-CT2-

0805
70

Nguyễn Văn Tuấn 0825.231.293      3 11 1989 125379207 027089012777

Công nhân, người 

lao động đang làm 

việc tại doanh 

nghiệp, hợp tác xã, 

liên hợp tác xã 

trong và ngoài khu 

công nghiệp

Có mức thu 

nhập là: 

8.500.000 đồng

Chủ hộ

Phạm Thị Tâm 30 9 1992 125524011 027192012912

Người thu nhập 

thấp tại khu vực đô 

thị

Tổng mức thu 

nhập 2 vợ chồng 

không quá: 

30.000.000 đồng

Vợ (Chồng)

Nguyễn Đăng Vũ 14 1 2016 027216005027 Con

Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 027319003220 Con

1 Nguyễn Thị Lan Anh 0904718639 15 9 1977 121250459 027177000516

Công nhân, người 

lao động đang làm 

việc tại doanh 

nghiệp, hợp tác xã, 

liên hợp tác xã 

trong và ngoài khu 

công nghiệp

Công nhân, người lao động 

đang làm việc tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hợp tác xã 

trong và ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

sản xuất và xuất 

nhập khẩu Thượng 

Vượng

Không có tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất 

tại các phường Võ 

Cường; Kinh Bắc, Nam 

Sơn, Vũ Ninh, Hạp Lĩnh 

thuộc tỉnh Bắc Ninh 

Hà Nội
Phường 

Thanh Liệt

Có mức thu 

nhập dưới: 

15.000.000 đồng

Chủ hộ
CN3-T7-

0204
61,91

KHU NHÀ Ở XÃ HỘI CAO NGUYÊN 2

1
Người thu nhập thấp tại khu 

vực đô thị

Uỷ ban nhân dân 

phường Võ Cường

Không có tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất 

tại các phường Võ 

Cường; Kinh Bắc, Nam 

Sơn, Vũ Ninh, Hạp Lĩnh 

thuộc tỉnh Bắc Ninh 

Bắc Ninh Võ Cường

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

thực nhận không 

quá: 40.000.000 

đồng

CN2-CT1-

1409
70

5 Lâm Thao
CN2-CT2-

12B08
70

KHU NHÀ Ở XÃ HỘI CAO NGUYÊN 3

Công nhân, người lao động 

đang làm việc tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hợp tác xã 

trong và ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Rubber Nguyễn Gia

Không đứng tên trên 

Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất ở, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất tại 

các xã: Lương Tài, 

Trung Chính, Lâm 

Thao, Trung Kênh, tỉnh 

Bắc Ninh 

Bắc Ninh

Danh sách đối tượng dự kiến được giải quyết mua, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh

 (Kèm theo văn bản số                    /SXD-QLN ngày                  /11/2025)

Nơi ở hiện tại (thường xuyên sinh 

sống)
Năm 

sinh
Nghề nghiệp

Thông tin cư dân

TT Họ và Tên

Cơ quan xác 

nhận về đối 

tượng

Điều kiện nhà ở

(Mô tả đúng hiện 

trạng nhà ở được 

VPĐKĐĐ xác nhận)

Thông tin căn hộ dự 

kiến mua/thuê mua
Điều kiện thu 

nhập (mô tả 

theo đúng nội 

dung Giấy xác 

nhận)

Quan hệ 

với chủ hộ

Danh sách kèm theo tờ trình số 13/TTr-CN ngày 06/11/2025 của Công ty Cổ phần Cao Nguyên Bắc Ninh

Ngày 

sinh

Đối tượng chính sách được 

hưởng nhà ở xã hội

Tháng 

sinh
Số điện thoại



Vũ Hải Nam 0389602790 7 9 1992 163177789 036092007507

Công nhân, người 

lao động đang làm 

việc tại doanh 

nghiệp, hợp tác xã, 

liên hợp tác xã 

trong và ngoài khu 

công nghiệp

Có mức thu 

nhập là: 

23.000.000 đồng

Chủ hộ

Vũ Thị Nhung 6 4 1997 163450046 036197013405

Công nhân, người 

lao động đang làm 

việc tại doanh 

nghiệp, hợp tác xã, 

liên hợp tác xã 

trong và ngoài khu 

công nghiệp

Có mức thu 

nhập là: 

15.000.000 đồng

Vợ (Chồng)

Vương Trần Thảo Ngọc 0968752434 13 8 2000 125853186 027300005313

Cán bộ, công 

chức, viên chức 

theo quy định của 

pháp luật về cán 

bộ, công chức, viên 

chức

Có mức thu 

nhập là: 

6.488.600 đồng

Chủ hộ

Nguyễn Văn Nguyện 24 9 1995 125578136 027095009935  Công nhân công an

Có mức thu 

nhập là: 

17.317.738 đồng

Vợ (Chồng)

4 Nguyễn Thị Lan Hương 0983091911 27 6 2001 027301008761

Công nhân, người 

lao động đang làm 

việc tại doanh 

nghiệp, hợp tác xã, 

liên hợp tác xã 

trong và ngoài khu 

công nghiệp

Công nhân, người lao động 

đang làm việc tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hợp tác xã 

trong và ngoài khu công nghiệp

Văn phòng công 

chứng Hoàng 

Phong

Không có tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất 

tại các phường Võ 

Cường; Kinh Bắc, Nam 

Sơn, Vũ Ninh, Hạp Lĩnh 

thuộc tỉnh Bắc Ninh 

Bắc Ninh
Phường 

Từ Sơn

Có mức thu 

nhập là: 

7.500.000 đồng

Chủ hộ
CN3-CT1-

0607
64

5 Đỗ Đức Anh 0964276898 7 7 2001 001201008816

Công nhân, người 

lao động đang làm 

việc tại doanh 

nghiệp, hợp tác xã, 

liên hợp tác xã 

trong và ngoài khu 

công nghiệp

Công nhân, người lao động 

đang làm việc tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hợp tác xã 

trong và ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH kỹ 

thật ASG Việt Nam

Không có tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất 

tại các phường Võ 

Cường; Kinh Bắc, Nam 

Sơn, Vũ Ninh, Hạp Lĩnh 

thuộc tỉnh Bắc Ninh 

Hà Nội
Xã Kiều 

Phú

Có mức thu 

nhập dưới: 

20.000.000 đồng

Chủ hộ
CN3-CT1-

0707
64

Nguyễn Thị Huệ 0971056128 31 1 1984 121499513 024184008289

Công nhân, người 

lao động đang làm 

việc tại doanh 

nghiệp, hợp tác xã, 

liên hợp tác xã 

trong và ngoài khu 

công nghiệp

Có mức thu 

nhập dưới: 

20.000.000 đồng

Chủ hộ

Mai Thiên Thắng 26 4 1984 121496793 024084018989

Công nhân, người 

lao động đang làm 

việc tại doanh 

nghiệp, hợp tác xã, 

liên hợp tác xã 

trong và ngoài khu 

công nghiệp

Có mức thu 

nhập dưới: 

20.000.000 đồng

Vợ (Chồng)

Nguyễn Thị Bích Phương 0968402889 26 4 1989 125384974 027189001104

Người thu nhập 

thấp tại khu vực đô 

thị

Chủ hộ

Nguyễn Văn Hoàng 12 5 1992 142640660 030092000209

Người thu nhập 

thấp tại khu vực đô 

thị

Vợ (Chồng)

Công nhân, người lao động 

đang làm việc tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hợp tác xã 

trong và ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

MTV Tôn Đông Á 

Bắc Ninh

Không có tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất 

tại các phường Võ 

Cường; Kinh Bắc, Nam 

Sơn, Vũ Ninh, Hạp Lĩnh 

thuộc tỉnh Bắc Ninh 

64

Người thu nhập thấp tại khu 

vực đô thị

Uỷ ban nhân dân 

phường Võ Cường

Không có tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất 

tại các phường Võ 

Cường; Kinh Bắc, Nam 

Sơn, Vũ Ninh, Hạp Lĩnh 

Xã Nam 

An Phụ

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

thực nhận không 

quá: 40.000.000 

đồng

CN3-CT3-

0807

xã Quang 

Trung

CN3-CT1-

1107

64

Huyện 

Yên Phong

CN3-CT4-

0208
703

Cán bộ, công 

chức, viên chức theo quy định 

của pháp luật về cán bộ, công 

chức, viên chức

Trường THCS Từ 

Sơn

Chưa có thông tin về 

việc đứng tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh

Ninh Bình Xã Cổ Lễ2
CN3-T7-

0305
57,51

6

Công nhân, người lao động 

đang làm việc tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hợp tác xã 

trong và ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

đầu tư thiết bị 

Tuấn Phát

Không có tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất 

tại các phường Võ 

Cường; Kinh Bắc, Nam 

Sơn, Vũ Ninh, Hạp Lĩnh 

thuộc tỉnh Bắc Ninh 

Bắc Ninh

7 Hải Phòng



Nguyễn Văn Phong 0346567777 21 1 1959 125027198 027059007293

Cán bộ, công 

chức, viên chức 

theo quy định của 

pháp luật về cán 

bộ, công chức, viên 

chức (Đã nghỉ hưu)

Có mức thu 

nhập là: 

4.938.000 đồng

Chủ hộ

Trần Thị Tâm 27 9 1965 125449686 027165001088

Cán bộ, công 

chức, viên chức 

theo quy định của 

pháp luật về cán 

bộ, công chức, viên 

chức (Đã nghỉ hưu)

Có mức thu 

nhập là: 

7.943.200.000 

đồng

Vợ (Chồng)

II

1 Phạm Văn Chiến 21 8 1997 125805524 030097013923

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

phần mềm Bắc Hà

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Trung 

Chính

Có thu nhập của 

tôi không quá 20

triệu đồng trên 

tháng

Chủ hộ T6-CH15 57.20

2 Ngô Tiến Gia Huy 23 11 2007 027207001757

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty cổ phần 

thương mại và vận 

tải Cường Thịnh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh Võ Cường 

Có thu nhập của 

tôi không quá 20

triệu đồng trên 

tháng

Chủ hộ T3-C.16 41.40

III

1 Nguyễn Trọng Hải 0965037492 8 1 1993 187457487
040093038945

5

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Risesun New 

Material Việt Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Nghệ An Nghĩa Lộc

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

20.000.000 

Chủ hộ
Căn hộ 501 

- Tòa CT2A
44.69

2 Phạm Khánh Linh 0949178268 22 6 2006 001306015117

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty cổ phần 

công nghệ xanh 

Ecolink

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội Sóc Sơn

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

6.500.000

Chủ hộ
Căn hộ 921 

- Tòa CT2A
43.33

3 Trần Ngọc Thảo 0964451651 4 11 1993 122272522 024093005001

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Hikari Vina

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh Xuân Cẩm

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

5.500.000

Chủ hộ

Căn hộ 

1114 - Tòa 

CT2B

43.76

IV

1 Nguyễn Quốc Hoàn 0912002645 23 06 2006 036206002058
Người lao động tại 

doanh nghiệp

Công nhân, người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

thương mại  TRE 

XANH

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Ninh Bình

Xã Nam 

Trực

Có tổng thu 

nhập không quá 

30.000.000đ

Chủ hộ
11-

12A/HG2
70,00

2 Chu Việt Hà 0339958692 15 10 1997 125791386 027097003386
Người lao động tại 

doanh nghiệp

Công nhân, người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

sản xuất mỹ phẩm 

SUCOS Việt Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh Vũ Ninh

Có tổng thu 

nhập không quá 

30.000.000đ

Chủ hộ 04-14/HG1 58,40

V

Trần Thị Hiền Mi 3 8 1986 012365492 001186026025

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Daeyang Civil 

Engineering & 

Architecture

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Phường 

Phương 

Liệt

Chủ hộ

Nguyễn Đức Quân 13 9 1983 012239477 001083007679

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Daeyang Civil 

Engineering & 

Architecture

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Phường 

Vĩnh Tuy
Vợ (Chồng)

Nguyễn Tiến Thành 27 1 1984 125058136 027084011228

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

ĐTPT Chăn nuôi 

lợn Dabaco

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Thị Hường 26 8 1988 125927760 008188003853

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Kỹ Thuật Làm 

Sạch và Thương 

Mại Quốc Tế

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Danh sách kèm theo tờ trình số 0411-2025/TT-CUONGTHINH ngày 4/11/2025 của Công ty CP TM và VT Cường Thịnh

Danh sách kèm theo tờ trình số 111/TTr-GH ngày 06/11/2025 của Công ty cổ phần đầu tư Grand Home

Cán bộ, công 

chức, viên chức theo quy định 

của pháp luật về cán bộ, công 

chức, viên chức

Công ty CP đầu tư 

và phát triển nhà 

Bắc Ninh

Không thấy đứng tên 

người sử dụng đất, chủ 

sở hữu tài sản gắn liền 

với đất trên Giấy chứng 

nhận đã được cơ quan 

Nhà nước có thẩm quyền 

chứng nhận 

CN3-CT3-

0604
69,00

1 0985.804.444

Có tổng thu 

nhập bình quân 

không quá 40 

triệu đồng 

CTS-L-0302 69.50

8 Bắc Ninh

Phường 

Đồng 

Nguyên

Danh sách kèm theo tờ trình số 301/Ttr-HG ngày 30/10/2025 của Công ty TNHH Hoàng Gia

Danh sách kèm theo tờ trình số 49/TT-CTS ngày 7/11/2025 của Công ty cổ phần Cát Tường

Có tổng thu 

nhập bình quân 

không quá 40 

triệu đồng 

CTS-M1-

109B
69.102 0972.352.518 Bắc Ninh

Xã Yên 

Trung



Nguyễn Văn Trung 16 5 1966 011925903 001066014169

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Giải Pháp Công 

Nghệ Wiki

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Thị Xuân 15 4 1970 012450369 001170007617

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Giải Pháp Công 

Nghệ Wiki

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

4 Lê Thị Nga 0346.373.096 21 8 1971 081064693 020171011018

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Dịch Vụ Bảo Vệ 

Dương Phúc Thành

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Xã Tam 

Đa

Có tổng bình 

quân thu nhập 

không quá 20 

triệu đồng 

Chủ hộ
CTS-M2-

0611
71.59

Nguyễn Cao Anh 20 3 1995 125523674 027095000285

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

UBND Xã Tam Đa
Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Thị Thảo 23 8 2000 125857380 027300008460
Cán bộ, công chức, 

viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức 

theo quy định của pháp luật về 

cán bộ, công chức, viên chức

Trung Tâm Y Tế 

Yên Phong

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

6 Nguyễn Lan Hương 0373.099.826 13 3 1998 125814193 027198008121

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

HYOSUNG 

FINANCIAL 

SYSTEM VINA

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phường 

Hạp Lĩnh

Có tổng bình 

quân thu nhập 

không quá 20 

triệu đồng 

Chủ hộ CTS-S-0309 69.90

7 Hà Thị Ước 0977.700.713 29 3 1984 125058489 027184004149

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

MTV Thương Mại 

và Dịch Vụ Minh 

Cường

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Xã Văn 

Môn

Có tổng bình 

quân thu nhập 

không quá 20 

triệu đồng 

Chủ hộ CTS-S-0313 69.90

Lê Minh Tuấn 4 11 1982 186047855 040082004947

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Đầu Tư Miền 

Trung - Hà Tĩnh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Hà Thị Phương Hoa 5 4 1987 186246078 040187016897

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty CP Vinh 

Hà - T&D Design

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

9 Hoàng Thị Tươi 0822.375.362 14 1 1995 122458427 014195008658

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

ĐT&PT Minh 

Khang Group

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Sơn La

Xã Gia 

Phù

Có tổng bình 

quân thu nhập 

không quá 20 

triệu đồng 

Chủ hộ CTS-S-0613 69.90

Nguyễn Thị Hương 31 5 1998 142893927 030198005042

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

MTV Thương Mại 

và Dịch Vụ Ngọc 

Diệp

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Trần Văn Sơn 28 2 1998 142891065 030098005488

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

MTV Thương Mại 

và Dịch Vụ Ngọc 

Diệp

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

11 Bùi Nhật Minh 0985.448.233 19 11 2005 027205008954

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

MTV Nguyễn 

Thông

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Xã Liên 

Bão

Có tổng bình 

quân thu nhập 

không quá 20 

triệu đồng 

Chủ hộ CTS-S-0814 69.90

Hứa Ngọc Hoài 20 10 2001 082380443 020301000371

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Dịch vụ Thương 

Mại và Sản Xuất 

Bình Kiên

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Hà Văn Thọ 7 3 1999 082344513 020099000386

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Dịch vụ Thương 

Mại và Sản Xuất 

Bình Kiên

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Vũ Đình Tuân 25 3 1996 152157782 034096011413

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Đầu Tư Xây Dựng 

Quốc Tế Thiên 

Phúc

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Trần Thu Hoài 12 2 2002 034302007874

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Đầu Tư Xây Dựng 

Quốc Tế Thiên 

Phúc

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

3 0983.081.930 Hà Nội
Xã Đại 

Thanh

Có tổng thu 

nhập bình quân 

không quá 40 

triệu đồng 

CTS-M1-

0411
71.59

Có tổng thu 

nhập bình quân 

không quá 40 

triệu đồng 

CTS-P-0106 62.20

8 0988.265.879 Nghệ An

Phường 

Trường 

Vinh

Có tổng thu 

nhập bình quân 

không quá 40 

triệu đồng 

CTS-S-0413 69.90

5 0356.894.995 Bắc Ninh
Xã Tam 

Đa

Có tổng thu 

nhập bình quân 

không quá 40 

triệu đồng 

CTS-S-0813 69.90

12 0329.826.403 Lạng Sơn
Xã Thụy 

Hùng

Có tổng thu 

nhập bình quân 

không quá 40 

triệu đồng 

CTS-T-0405 68.50

10
0356.964.111/097

9.030.121
Hải Phòng

Xã Thanh 

Hà

Có tổng thu 

nhập bình quân 

không quá 40 

triệu đồng 

CTS-K-

0409
70.0013 0989.127.623 Hà Nội

Phường 

Đông Ngạc



Hoàng Thị Hợi 6 5 1999 101020534 022190001562

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Tập Đoàn Việt Linh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Khúc Văn Mát 1 9 1988 142318143 030088004894

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Tập Đoàn Việt Linh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Cao Văn Cường 4 9 2001 001201014023

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Xây Dựng Thương 

Mại và Phát Triển 

Trường Khang

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Trần Thị Nhung 20 12 2000 122419197 024300009687

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Xây Dựng Thương 

Mại và Phát Triển 

Trường Khang

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

VI

1 Nguyễn Thị Bích 0976.393.082 21 8 1957 010202897 001157014945

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty CP Sản 

Xuất Kinh Doanh 

Giấy Hồng Phát

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Phường 

Văn Miếu - 

 Quốc Tử 

Giám

Có thu nhập 

bình quân không 

quá 20 triệu đồng

Chủ hộ
ECO-CT1-

1309
64,68

Trần Văn Huy 6 8 1990 142515138 030090021880

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Đầu Tư Thương 

Mại Bình Minh BN

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Đào Thúy Hằng 7 12 1997 145761238 033197010660

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Đầu Tư Thương 

Mại Bình Minh BN

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

VII

      1   Nguyễn Thị Thúy Hiền 0932.837.999 20 12 1992 125408506 027192010972
Người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp

Người lao động đang làm việc tại 

các doanh nghiệp trong và ngoài 

khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Oerlikon Balzers 

Coating Việt Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phường 

Kinh Bắc

Có thu nhập 

bình quân không 

quá 20 triệu đồng 

Chủ hộ
TNT-CT3-

0302
60.16

VIII

1 Vũ Thị Vân 0334.147.623 1 1 1965 240977578 030165018067

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Thanh Ngọc Bắc 

Ninh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phường 

Võ Cường

Có thu nhập 

không vượt quá 

20 triệu đồng

Chủ hộ
TN_N2_021

4
68,17

Nguyễn Thị Luyến 18 8 1984 012667297 027184001056

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Thương Mại và 

Dịch Vụ Hitech Hà 

Thành

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Phạm Quốc Dũng 4 7 1982 012392604 001082047254

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Thương Mại và 

Dịch Vụ Hitech Hà 

Thành

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

3 Dương Tiến Dũng 0986.307.161 1 10 1995 125701252 027095003736

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Gypco

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phường 

Đào Viên

Có thu nhập 

không vượt quá 

20 triệu đồng

Chủ hộ
TN_N3_160

8
68,13

4 Phạm Thị Màng 0932.837.999 20 2 1958 140361152 030158016245 Lao động tự do
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, 

cận nghèo tại khu vực đô thị

UBND Phường 

Nam Đồng

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hải Phòng

Phường 

Nam Đồng

Có thu nhập 

không vượt quá 

20 triệu đồng

Chủ hộ
TN_N4_061

1
67,60

Nguyễn Văn Chiến 10 3 1965 125486662 027065001218

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

UBND Xã Lương 

Tài

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Thị Tới 13 12 1967 125422877 027167000954 Lao động tự do
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, 

cận nghèo tại khu vực đô thị

UBND Xã Lương 

Tài

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Nguyễn Thạch Mỹ Anh 13 11 1995 125627875 027195004912 Lao động tự do
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, 

cận nghèo tại khu vực đô thị

UBND Phường Võ 

Cường

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phường 

Võ Cường
Chủ hộ

14 0385.898.157 Hải Phòng
Xã Hải 

Hưng

Có tổng thu 

nhập bình quân 

không quá 40 

triệu đồng 

CTS-K-

0513
70.00

Có tổng thu 

nhập bình quân 

không quá 40 

triệu đồng 

CTS-P-0605 68.50

Danh sách kèm theo tờ trình số 119/TT-ECO ngày 7/11/2025 của Công ty cổ phần Cát Tường

2 0868.725.268 Bắc Ninh
Phường 

Võ Cường

Có tổng thu 

nhập bình quân 

không vượt quá 

40 triệu đồng

ECO-CT2-

0205
64,59

15 0973.100.176 Hà Nội
Xã Hoài 

Đức

Phường 

Vĩnh Hưng

Có tổng thu 

nhập không vượt 

quá 40 triệu đồng

TN_N2_180

2
69,06

Danh sách kèm theo tờ trình số 89/TT-TNT ngày 7/11/2025 của Công ty cổ phần Cát Tường

Danh sách kèm theo tờ trình số 179/TT-TN ngày 7/11/2025 của Công ty cổ phần TM&ĐTPT Thống Nhất

2 0964.093.556 Hà Nội

Có tổng thu 

nhập không vượt 

quá 40 triệu đồng

TN_N4_081

4
68,17

6 0989.261.566

Có tổng thu 

nhập không vượt 

quá 30 triệu đồng

TN_N3_141

4
68.17

5 0979.076.892 Bắc Ninh
Xã Lương 

Tài



Nguyễn Trường Sơn 29 6 1989 125382970 027089015280

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Xây Dựng-Thương 

Mại-Đầu Tư Nemo

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Phường 

Đại Mỗ
Vợ (Chồng)

IX

1 Nguyễn Thị Lam 0329.612.919 11 10 1990 132150794 025190019286

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Hiệu Chuẩn Thiết 

bị 3D Vina

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Phú Thọ

Xã Phú 

Khê

Có Thu nhập 

bình quân không 

quá 20 triệu đồng

Chủ hộ
TNS-D-

0204
69.50

2 Mẫn Anh Pháp 0833.220.103 22 1 2003 125946096 027203004741

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Tư 

Vấn Thiết Kế và 

Xây Dựng Gia 

Quang

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Xã Văn 

Môn

Có tổng thu 

nhập bình quân 

không vượt quá 

40 triệu đồng

Chủ hộ
TNS-D-

0207
70.00

Nguyễn Thế Huỳnh 1 12 1992 163204769 036092016946

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

TMDV & ĐTXD 

Tân Hải Anh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Thị Hồng 14 6 1995 122209653 024195008304

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

TMDV & ĐTXD 

Tân Hải Anh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Lê Anh Thực 28 2 1994 132250910 025094015326

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

MTV TM XNK 

Hồng Phát

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Phú Thọ

Xã Tây 

Cốc
Chủ hộ

Nguyễn Thu Trang 10 10 1999 063481288 015199006278

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

MTV TM XNK 

Hồng Phát

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Lào Cai

Phường 

Lào Cai
Vợ (Chồng)

5 Vũ Văn Hòa 0981.771.654 14 4 1997 145832929 033097002818

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty CP Tiếp 

Vận Kargo Link

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hưng Yên

Xã Quang 

Hưng

Có Thu nhập 

bình quân không 

quá 20 triệu đồng

Chủ hộ
TNS-D-

0802
69.50

Phạm Lan Anh 7 11 1993 091596404 019193011262

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Cheng Tong Việt 

Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Thái Nguyên

Phường 

Phan Đình 

Phùng

Chủ hộ

Phạm Minh Hải 17 4 1993 091815232 019093006956

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty MTV 

Thắng Loan

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Thái Nguyên

Xã Kha 

Sơn
Vợ (Chồng)

7 Trịnh Thị Kim Oanh 0942.446.794 22 7 2005 010305006533

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHh 

Intelligent 

Automation

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Lào Cai

Xã Khánh 

Yên

Có Thu nhập 

bình quân không 

quá 20 triệu đồng

Chủ hộ
TNS-D-

0908
70.00

Đỗ Thị Hương Giang 1 6 1984 102386217 001184010632

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty CP TM và 

ĐT Tre Việt

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Văn Dũng 20 8 1983 012135566 001083023708

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty CP Trà 

Long Dương Lai 

Châu

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Phạm Thị Thanh 2 2 1974 121080143 024174012243

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Phòng Cháy Chữa 

Cháy TLT

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Đoàn Đức Thịnh 10 12 1963 121637475 024063010686

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Phòng Cháy Chữa 

Cháy TLT

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Danh sách kèm theo tờ trình số 05/TT-TNS ngày 7/11/2025 của Công ty cổ phần TM&ĐTPT Thống Nhất

3 0367.850.884 Bắc Ninh

6 0989.261.566

Có tổng thu 

nhập không vượt 

quá 30 triệu đồng

TN_N3_141

4
68.17

6 0987.882.305

Có tổng thu 

nhập bình quân 

không vượt quá 

40 triệu đồng

TNS-D-

0902
69.50

Xã Hiệp 

Hòa

Có tổng thu 

nhập bình quân 

không vượt quá 

40 triệu đồng

TNS-D-

0307
70.00

4 0987.325.556

Có tổng thu 

nhập bình quân 

không vượt quá 

40 triệu đồng

TNS-D-

0408
70.00

Có tổng thu 

nhập bình quân 

không vượt quá 

40 triệu đồng

TNS-E-

0207
70.00

9 0982.575.528 Bắc Ninh Xã Kép

Có tổng thu 

nhập bình quân 

không vượt quá 

40 triệu đồng

TNS-E-

0209
69.90

8 0986.399.986 Hà Nội
Xã Sóc 

Sơn



Đào Ngọc Hà 28 11 1989 132025278 025089019046

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Thương Mại 

Phương Nam Kids

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Hà Thị Thu Hằng 26 5 1993 070966698 008193011730

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Thương Mại 

Dennys

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

11 Lê Hồng Long 0346.966.806 25 10 2000 035200000298

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

TMDV & ĐTXD 

Tân Hải Anh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Phường 

Tây Mỗ

Có Thu nhập 

bình quân không 

quá 20 triệu đồng

Chủ hộ
TNS-E-

0308
70.00

12 Nguyễn Thị Miền 0332.856.165 27 11 2004 001304048092

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty CP Dịch 

Vụ Bảo Vệ Dương 

Phúc Thành

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Xã Đa 

Phúc

Có Thu nhập 

bình quân không 

quá 20 triệu đồng

Chủ hộ
TNS-E-

0410
69.90

13 Nguyễn Thị Linh 0369.525.552 15 2 1997 125676655 027197007132

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH LS 

Electric Việt Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Xã Tam 

Đa

Có Thu nhập 

bình quân không 

quá 20 triệu đồng

Chủ hộ
TNS-E-

0501
68.50

Nguyễn Thị Thanh Tâm 30 7 1976 145852833 033176013812
Cán bộ, công chức, 

viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức 

theo quy định của pháp luật về 

cán bộ, công chức, viên chức

Trường Tiểu Học 

Đình Cao

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Trung Tiệp 28 10 1969 145653215 033069002723 Lao động tự do
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, 

cận nghèo tại khu vực đô thị

UBND Xã Tiên 

Tiến

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

15 Nguyễn Hoài Nam
0834.803.889/094

5.109.039
6 8 1994 125576834 027094013424

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty CP 

Youngster Studio

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phường 

Kinh Bắc

Có Thu nhập 

bình quân không 

quá 20 triệu đồng

Chủ hộ
TNS-E-

0810
69.90

Lê Nam Trung 28 12 1985 012588025 001085011078

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Maxcore

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Thúy Vân 27 12 1991 012785039 001191008006

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

GPS Việt Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

17 Phạm Văn Nam 0346.952.000 14 6 2000 001200013621

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Johan Việt Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Xã Ứng 

Thiên

Có tổng thu 

nhập bình quân 

không vượt quá 

40 triệu đồng

Chủ hộ
TNS-H-

0314
70.00

18 Vũ Minh Tước 0396.415.488 18 11 1999 122299523 024099009440

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Thống Hương Phát

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phường 

Chũ

Có Thu nhập 

bình quân không 

quá 20 triệu đồng

Chủ hộ TNS-I-0504 69.50

Quách Thị Tuyết Nhung 24 3 1980 125026839 027180005988
Cán bộ, công chức, 

viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức 

theo quy định của pháp luật về 

cán bộ, công chức, viên chức

Trường THCS 

Tiên Du

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Trần Minh Dũng 5 12 1977 125589872 027077015156
Cán bộ, công chức, 

viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức 

theo quy định của pháp luật về 

cán bộ, công chức, viên chức

Trường THCS 

Tiên Du

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Bùi Thị Tuyết 25 5 1984 091877732 014184005874

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Đầu Tư Xây Dựng 

và Thương Mại 

Xăng Dầu Phúc 

Tân

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Thái Nguyên

Phường 

Gia Sàng
Chủ hộ

Hoàng Quốc Sử 6 9 1981 125233064 027081013513

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Sản Xuất 

và Thương Mại 

Tân Hải Nguyên

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Xã Tam 

Giang
Vợ (Chồng)

Có tổng thu 

nhập bình quân 

không vượt quá 

40 triệu đồng

TNS-E-

0210
69.90

14 0982.922.198 Hưng Yên
Xã Tiên 

Tiến

Có tổng thu 

nhập bình quân 

không vượt quá 

40 triệu đồng

TNS-E-

0709
69.90

10 0982.922.198 Phú Thọ
Xã Chân 

Mộng

20 0945.356.565

Có tổng thu 

nhập bình quân 

không vượt quá 

40 triệu đồng

TNS-I-0611 70.00

Có tổng thu 

nhập bình quân 

không vượt quá 

40 triệu đồng

TNS-H-

0209
70.00

19 0981.230.688 Bắc Ninh
Xã Liên 

Bão

Có tổng thu 

nhập bình quân 

không vượt quá 

40 triệu đồng

TNS-I-0509 70.00

16 0903.234.538 Hà Nội
Phường 

Tây Mỗ



Nguyễn Việt Quang 4 1 1990 121981060 024090007374

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Đầu Tư và Giải 

Pháp Thiết Bị Việt 

Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Lương Thủy Ngân 21 10 1998 187516726 040198029963

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Đầu Tư và Giải 

Pháp Thiết Bị Việt 

Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Dương Thị Nguyệt 5 4 1991 017056167 001191009934

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Kiến Trúc và Nội 

Thất Life 

Symphony

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Lê Văn Hòa 21 8 1988 135430202 026088002294

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Kiến Trúc và Nội 

Thất Life 

Symphony

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

23 Nguyễn Hạnh Ngân 0982.772.431 23 9 1999 001199002890

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

MTV Võ Thu Hà

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Phường 

Tương Mai

Có Thu nhập 

bình quân không 

quá 20 triệu đồng

Chủ hộ TNS-J-0506 69.50

Trịnh Thị Thanh Hiền 7 10 1994 174580403 038194022692

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty CP Chứng 

Khoán FPT

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Phường 

Từ Liêm
Chủ hộ

Mai Thế Sang 11 3 1994 174580349 038094012133

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty CP Tư 

Vấn Giải Pháp 

Cenvi

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Thanh Hóa

Xã Hồ 

Vương
Vợ (Chồng)

Vũ Quang Huy 17 6 1997 142786688 030097005203

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Đất Việt Kinh Bắc

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Thị Ngọc 

Thương
26 10 1998 168598339 035198003453

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Cayi Technology 

Việt Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Trần Thị Vân Hương 19 1 1973 013413201 036173000901
Cán bộ, công chức, 

viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức 

theo quy định của pháp luật về 

cán bộ, công chức, viên chức

Vụ tổ chức cán bộ - 

 Bộ Nội Vụ

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Lê Hồng Tâm 17 3 1965 013401845 001065043061 Lao động tự do
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, 

cận nghèo tại khu vực đô thị

UBND phường 

Tây Mỗ

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

X

1 Hà Thị Huê 0899268118 16 01 1990 113465949 017190012213 Lao động tự do
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, 

cận nghèo tại khu vực đô thị

UBND Phường Võ 

Cường

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phường 

Võ Cường

Có mức thu 

nhập là dưới 15 

triệu đồng

Chủ hộ 745-B1       62.00 

2 Nguyễn Thị Huy 0984141978 23 11 2005 027305003606 Lao động tự do
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, 

cận nghèo tại khu vực đô thị

UBND phường 

Đào Viên

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phường 

Đào Viên

Có mức thu 

nhập là dưới 15 

triệu đồng

Chủ hộ 717-E1       66.60 

3 Phan Thị Ngọc 0383067626 25 10 2002 034302010509

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

SHINHO VINA

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phường 

Quế Võ

Có mức thu 

nhập là dưới 15 

triệu đồng

Chủ hộ 948A-A2         66.1 

XI

Trần Đăng Khoa 7 12 1986 162801728 036086028315

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Công Ty CP tích 

hợp và giải pháp 

DN Việt Nam

( CN Thuận Thành)

Chủ hộ

Nguyễn Thị Thắm 26 2 1994 125545149 027194009723 Lao động tự do Vợ (Chồng)

Trần Hoài An 6 8 2019 036319009063 Học sinh, sinh viên Con

Trần Quỳnh Lam 11 7 2022 036322005656 Học sinh, sinh viên Con

24 0914.459.468

Có tổng thu 

nhập bình quân 

không vượt quá 

40 triệu đồng

TNS-J-0509 70.00

Có tổng thu 

nhập bình quân 

không vượt quá 

40 triệu đồng

TNS-J-0311 70.00

22 0989.389.272 Hà Nội
Xã An 

Khánh

Có tổng thu 

nhập bình quân 

không vượt quá 

40 triệu đồng

TNS-J-0404 69.50

21 0888.148.386 Bắc Ninh
Xã Xuân 

Cẩm

Danh sách kèm theo tờ trình số 81/TTr-KB ngày 07/11/2025 của Công ty cổ phần đầu tư BĐS&TM Kinh Bắc

Danh sách kèm theo tờ trình số 180/2025/TTr-LH ngày 06/11/2025 của Công ty cổ phần tập đoàn BĐS Lan Hưng

1

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có tổng thu 

nhập bình quân 

không vượt quá 

40 triệu đồng

TNS-J-0514 70.00

26 0912256066 Hà Nội
Phường 

Tây Mỗ

Có tổng thu 

nhập bình quân 

không vượt quá 

40 triệu đồng

TNS-D-

0302
69.50

25 0981.040.898 Bắc Ninh
Xã Yên 

Trung

69.9Bắc Ninh
Xã An 

Bình

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

vượt quá 

40.000.000vnđ/th

áng

C10T6/CT2

Huyện 

Thuận 

Thành



XII

Ngô Trọng Tĩnh 0974673600 20 5 1988 125282139 027088011180

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Thiết bị và nội thất 

Sao Bắc

Chủ hộ

Nguyễn Thị Hiền 0358484634 12 11 1997 125676609 027197005691

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Dịch vụ doanh 

nghiệp và tư vấn 

thuế Inteltax

Vợ (Chồng)

Ngô Minh Tuệ Anh 8 1 2023 027323000297 Con

Đào Khắc Lý 0963926686 2 9 1995 125569971 027095005771

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

G2G Vina
Chủ hộ

Trần Thị Hoa 0354518132 30 11 1997 125674663 027197005129

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH SG 

Electronics Vina
Vợ (Chồng)

Đào Khắc Đức 13 3 2019 027219002280 Học sinh, sinh viên Con

Đào Khắc Phúc 27 4 2020 027220003144 Học sinh, sinh viên Con

3 Nguyễn Phương Ngân 0833727969 11 5 2001 125878839 027301000637

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Đầu tư 

phát triển hạ tầng 

Viglacera

Chưa có thông tin về 

việc đứng tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất tại địa 

bàn Chi nhánh văn 

phòng đăng ký đất đai 

liên xã Yên Phong quản 

lý

Bắc Ninh Kinh Bắc

Có mức thu 

nhập là không 

quá 20 triệu đồng

Chủ hộ 67.40

Giáp Thị Thảo Oanh 0382956299 30 8 1999 122285842 024199011630

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH IL -

SUNG Vina
Chủ hộ

Bùi Phú Tuấn 0963521593 1 5 1993 164469834 037093000065

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Intops Việt Nam
Vợ (Chồng)

Bùi Ngọc Anh Thư 13 12 2023 037323008464 Con

5 Nguyễn Văn Hải 0385635621 31 8 1999 125817967 027099001551

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Đầu tư 

phát triển hạ tầng 

Viglacera

Chưa có thông tin về 

việc đứng tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất tại địa 

bàn Chi nhánh văn 

phòng đăng ký đất đai 

liên xã Yên Phong quản 

lý

Bắc Ninh Văn Môn

Có mức thu 

nhập là không 

quá 20 triệu đồng

Chủ hộ 67.40

XIII

1 Dương Tuấn Minh 12 09 2007 024207011375 Lao động tự do
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, 

cận nghèo tại khu vực đô thị

UBND Phường Đa 

Mai

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phường Đa 

Mai

Tổ dân 

phố 3

Mức thu nhập cá 

nhân dưới 

15,000,000đ/thán

g 

Chủ hộ V10307 65.0

Nguyễn Thị Hòa 0904288126 17 09 1984 125057628 027184012304 Lao động tự do
UBND Phường 

Song Liễu, BN
Bắc Ninh

Phường 

Song Liễu

Thôn Tứ 

Cờ
Chủ hộ

Trần Đức Kiên 12 09 1980 141851005 030080014813

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Công ty TNHH 

cung cấp thông tin 

Việt Nam

Thành phố 

Hải Phòng

Phường Nhị 

Chiểu

Xóm 4 , 

thôn Cậy 

Sơn 2

Vợ (Chồng)

Lê Sỹ Nội 0382501717 24 01 1958 122243077 030058010890 Lao động tự do
UBND Phường 

Phượng Sơn
Chủ hộ

Mạc Thị Am 06 01 1958 121706800 033158010433 Lao động tự do
UBND Phường 

Phượng Sơn
Vợ (Chồng)

4 Nguyễn Đình Khuê 0823653225 05 03 1999 125885445 027099005507

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty dệt may 

Nam Tiến ( TNHH)

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Xã Lương 

Tài

Thôn 

Duyên 

Dương

Mức thu nhập cá 

nhân dưới 

15,000,000đ/thán

g 

Chủ hộ V10805 51.3

67.40

Danh sách kèm theo tờ trình số 47/2025/TTr-VC ngày 01/11/2025 của Công ty Vĩnh Cát - (TNHH)

2
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, 

cận nghèo tại khu vực đô thị

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Cả 2 VC có mức 

thu nhập dưới 

30,000,000đ/10th

áng

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 40 triệu đồng

V10505

Danh sách kèm theo tờ trình số 850/CTHT-KHKD ngày 06/11/2025 của Công ty đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera

1

Chưa có thông tin về 

việc đứng tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất tại địa 

bàn Chi nhánh văn 

phòng đăng ký đất đai 

liên xã Yên Phong quản 

lý

Bắc Ninh Tam Đa

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 40 triệu đồng

67.40

4

Chưa có thông tin về 

việc đứng tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất tại địa 

bàn Chi nhánh văn 

phòng đăng ký đất đai 

liên xã Yên Phong quản 

lý

Bắc Ninh Yên Phong

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 40 triệu đồng

67.40

2

Chưa có thông tin về 

việc đứng tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất tại địa 

bàn Chi nhánh văn 

phòng đăng ký đất đai 

liên xã Yên Phong quản 

lý

Bắc Ninh Yên Trung

51.1

3
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, 

cận nghèo tại khu vực đô thị

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phươờng 

Phượng Sơn

TDP Cầu 

ĐẤt

Cả 2 VC có mức 

thu nhập dưới 

30,000,000đ/10th

áng

V112A02 65.3



5 Tạ Thị Cúc 0335916641 15 09 1987 125878905 024187002264

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

CTTNHH bảo về 

chuyên nghiệp Việt 

Hàn

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phương 

Kinh Bắc
Khu 5

Mức thu nhập cá 

nhân dưới 

15,000,000đ/thán

g 

Chủ hộ V10208 64.8

6 Nguyễn Thị Trinh 0394225836 06 02 2001 091946866 019301003880

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Giáo dục ngoại 

ngữ LEO

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thôn 

Thượng 

Đồng

Mức thu nhập cá 

nhân dưới 

15,000,000đ/thán

g 

Chủ hộ V10216 64.8

7 Phạm Trung Anh 0976677816 07 03 2005 027205009867

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

xây dựng và Tri 

Hải Huy Phát

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh Xã Gia Bình

Thôn 

Đông Bình

Mức thu nhập cá 

nhân dưới 

15,000,000đ/thán

g 

Chủ hộ V10312 65.0

Dương Thị Trang 0965569841 03 04 1996 122202266 024196011603

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

CTTNHH đầu tư 

XD và TM Phương 

Thảo Phát

Chủ hộ

Ngô Đạt Trung 12 11 1995 125640368 027095001911

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

CTTNHH TMDV 

và sản xuất Nam 

Thắng

Vợ (Chồng)

9 Dương Quỳnh Anh 0355159404 08 06 2004 125961649 027304001333

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

TM XNK Công 

nghệ cao Việt Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phường 

Tam Sơn

Khu Phố 

Hồi Quan

Mức thu nhập cá 

nhân dưới 

15,000,000đ/thán

g 

Chủ hộ V11806 65.5

Phạm Ngọc Vũ 0335916641 20 01 1986 205277967 049086011887

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

CTTNHH máy ép 

nhựa HONZEN 

UNION VIỆT 

NAM
Chủ hộ

Phạm Thị Lan Anh 03 11 1990 012716067 001190051345

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

CTTNHH máy ép 

nhựa HONZEN 

UNION VIỆT 

NAM
Vợ (Chồng)

11
Nguyễn Phương Khánh 

Linh
0379708573 26 02 2001 125917049 027301008555

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

CTTNHH Canon 

Việt Nam- CN Quế 

Võ

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phường Võ 

Cường

Khu Bồ 

Sơn

Mức thu nhập cá 

nhân dưới 

15,000,000đ/thán

g 

Chủ hộ V20411 65.0

12 Vũ Công Minh 0909932641 11 01 2003 126008922 024203002057

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

CTTNHHTM và 

dịch vụ MT66

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phường Vũ 

Ninh
Khu 7

Mức thu nhập cá 

nhân dưới 

15,000,000đ/thán

g 

Chủ hộ V20504 51.1

Trần Hữu An 0856190592 19 05 1992 125563491 02709005837

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

CTCPĐT xây 

dựng TM Phú 

Quang

Chủ hộ

Trịnh Thị Trang 01 09 1992 125540555 027192007984

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

CTCPĐT xây 

dựng TM Phú 

Quang

Vợ (Chồng)

Nguyễn Thái Lâm 0936885757 24 02 1988 125816446 027098008981

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Chi nhánh bưu 

chính Viettel Bắc 

Ninh

Chủ hộ

Nguyễn Thị Hải Yến 29 01 2001 091934919 019301002202

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Chi nhánh bưu 

chính Viettel Bắc 

Ninh

Vợ (Chồng)

15 Nguyễn Thị Hiền 0977808771 08 11 1986 121663573 024186013936

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

CTTNHH sản xuất 

và thương mại TBN

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
TP Hà Nội

Phươờng 

Tây Hồ

Khu D9 

Vườn Đào 

Mức thu nhập cá 

nhân dưới 

15,000,000đ/thán

g 

Chủ hộ V20905 51.3

16 Trương Ngọc Linh 0968771159 06 10 2006 027306000393

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

CTTNHH nồi hơi 

và TM Trường 

Thịnh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phươờng 

Kinh Bắc

22 Vạn 

Hạnh

Mức thu nhập cá 

nhân dưới 

15,000,000đ/thán

g 

Chủ hộ V212B07 65.5

17 Lương Thị Thủy Tiên 0973224081 12 10 1996 025489531 079196024329

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

CTTNHH bện viện 

đa khoa Quốc tế 

Việt Sing

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phường Võ 

Cường

Khu Khả 

Lễ

Mức thu nhập cá 

nhân dưới 

15,000,000đ/thán

g 

Chủ hộ V21716 65.3

Nguyễn Thị Chuyên 0372331431 15 01 1967 125610943 027167000367

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

CTTNHH Thiết bị 

giáo dục Việt BM
Chủ hộ

Nguyễn Văn An 04 04 1964 125374707 027064000454

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

CTTNHH Thiết bị 

giáo dục Việt BM
Vợ (Chồng)

SN 5  

Nguyễn 

Thiện Thập

Cả 2 VC có mức 

thu nhập dưới 

30,000,000đ/10th

áng

V11001 65.1

10

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phường Võ 

Cường

TDP Bồ 

Sơn

Cả 2 VC có mức 

thu nhập dưới 

30,000,000đ/10th

áng

V20302 65.0

8

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phương 

Kinh Bắc

Thôn 

Quảng Nạp

Cả 2 VC có mức 

thu nhập dưới 

30,000,000đ/10th

áng

V20602 65.0

14

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bác Ninh

Xã Phù 

Lãng

Thôn 

Đoàn Kết

Cả 2 VC có mức 

thu nhập dưới 

30,000,000đ/10th

áng

V20807 65.3

13

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Xã Lâm 

Thao

Thôn Thọ 

Khê

Cả 2 VC có mức 

thu nhập dưới 

30,000,000đ/10th

áng

V11012 65.3018

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh Xã Văn Môn



19 Hoàng Thu Hiền 0943597299 12 12 1999 125896770 027199001748

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

VCC Bắc Giang

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phươờng 

Kinh Bắc
Khu 3

Mức thu nhập cá 

nhân dưới 

15,000,000đ/thán

g 

Chủ hộ V112B03 65.50

20 Hoàng Lam Tiến 0379837435 31 07 2001 125932807 027201005358

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Han Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phươờng 

Kinh Bắc
Khu 3

Mức thu nhập cá 

nhân dưới 

15,000,000đ/thán

g 

Chủ hộ V11705 51.50

Nguyễn Thị Ánh Tuyết 12 10 1992 122082518 024192003003

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Công ty Vĩnh Cát 

(TNHH)
Chủ hộ

Đặng Đình Ngô 27 7 1993 125645892 027093003996

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

CTTNHH thực 

phẩm sạch thương 

mại T&P

Vợ (Chồng)

Nguyễn Duy Mạnh 0906199606 22 9 1984 125119296 027084012478

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Công ty TNHH 

Quản lý nhà TNT

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phường 

Hạp Lĩnh
Khu Đông Chủ hộ

Phạm Thị Lan Hương 17 02 1982 001182012937 001182012937

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Công ty TNHH 

Quản lý nhà TNT
Hà Nội

Phường Đại 

Mỗ 

Tổ dân 

phố 6
Vợ (Chồng)

23 Nguyễn Thế Anh Tuấn 0586526863 11 10 2005 040205002288

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty CP Kiến 

Trúc Việt

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phường Võ 

Cường

Khu Bồ 

Sơn

Mức thu nhập cá 

nhân dưới 

15,000,000đ/thán

g 

Chủ hộ V21707 65.50

Phạm Thị Phượng 0355581891 07 04 2003 027303005676

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

CTTNHH TM và 

DV PM TOOL 
Chủ hộ

Nguyễn Đắc Cường 22 08 2001 125926379 027201001662 Lao động tự do
UBND xã Đông 

Cứu, tỉnh Bắc Ninh
Vợ (Chồng)

25 Nguyễn Văn Hoàng ;0986828188 04 03 1995 152097699 034095001455

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

CTCPDV tổ 

chưcsự kiện Trung 

Thành

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phươờng 

Kinh Bắc
Khu 5

Mức thu nhập cá 

nhân dưới 

15,000,000đ/thán

g 

Chủ hộ V11208 65.0

26 Đàm Thị  Linh 0337052095 07 03 2007 024307006180

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

thiết bị giáo dục 

Việt BM

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh Xã Tiên Lục Thôn Giữa

Mức thu nhập cá 

nhân dưới 

15,000,000đ/thán

g 

Chủ hộ V11515 65.5

Phan Tuấn Hà 0978150419 05 11 1986 125201319 027086009363

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Công ty XD Hoàng 

Hải
Chủ hộ

Nguyễn Thị Huyền 24 08 1993 135626715 026193008865

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Công ty CP đầu tư 

Tân Hoàng Lộc
Vợ (Chồng)

Nguyễn Văn Lâm 0912360465 04 03 1995 152097706 034095002150

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

CTCPDV tổ 

chưcsự kiện Trung 

Thành

Chủ hộ

Nguyễn Thị Xuân 03 02 1996 122199397 024196002019

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Công ty Trung 

Thành (TNHH)
Vợ (Chồng)

Trịnh Quang Bình 0912931333 21 06 1986 164240948 037086014097
Cán bộ, công chức, 

viên chức

Trung tâm Y tế 

Tam Điệp
Ninh Bình Tổ 1 Chủ hộ

Đinh Ngọc Tú 21 09 1990 164409428 037190002201
Cán bộ, công chức, 

viên chức

Trung tâm Y tế 

Tam Điệp
Ninh Bình Tổ 19 Vợ (Chồng)

Lê Thị Việt Quỳnh 152150139 16 02 1996 152150139 034196008052
Cán bộ, công chức, 

viên chức

Bệnh viện sản nhi 

Bắc Ninh số 2
Bắc Ninh

Phươờng 

Kinh Bắc

Khu Quả 

Cảm
Chủ hộ

Đỗ Tuấn Bằng 01 03 1991 151873190 034091017595

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

CTTNHH 

APSÝTEMS VIỆT 

NAM

Hưng Yên
Xã Bắc 

Thụy Anh

Thôn Vân 

Tràng 
Vợ (Chồng)

XIV

Nguyễn Đình Thắng 0393247195 2 12 1992 013189934 027092000108

Người làm việc 

trong quân nhân 

chuyên nghiệp, 

công an, quân đội 

nhân dân

Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, 

hạ sĩ quan chuyên môn kỹ 

thuật, quân nhân chuyên 

nghiệp, công nhân trong cơ 

quan, đơn vị thuộc công an 

nhân dân và quân đội nhân dân

Công an Xã Chi 

Lăng, Tỉnh Bắc 

Ninh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Thị Kim Lan 12 12 1994 125527377 027194010050

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công TNHH Y tế 

Thành Bắc

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Nguyễn Khánh Linh 30 4 2019 027319003288 Con

22

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Cả 2 VC có mức 

thu nhập dưới 

30,000,000đ/10th

áng

V21204 51.30

21

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh Xã Tân Chi

Thôn Hộ 

Vệ

Cả 2 VC có mức 

thu nhập dưới 

30,000,000đ/10th

áng

V20316 64.80

Thôn 

Ngăm Mạc

Cả 2 VC có mức 

thu nhập dưới 

30,000,000đ/10th

áng

V21816 65.3

27

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phươờng 

Kinh Bắc

Tổ 5 Khu 

Phố Ninh 

Xá 1

Cả 2 VC có mức 

thu nhập dưới 

30,000,000đ/10th

áng

V11804 51.5

24

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Xã Đông 

Cứu 

Khu 5

Cả 2 VC có mức 

thu nhập dưới 

30,000,000đ/10th

áng

V11706 65.5

29

Cán bộ, công chức, viên chức 

theo quy định của pháp luật về 

cán bộ, công chức, viên chức

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Phường 

Tam Điệp

Cả 2 VC có mức 

thu nhập dưới 

30,000,000đ/10th

áng

V21715 65.5

28

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phươờng 

Kinh Bắc

65.00

Danh sách kèm theo tờ trình số 2736/HUDLAND-KTE ngày 06/11/2025 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản HUDLAND

1 Bắc Ninh
Thuận 

Thành

Có thu nhập 

hằng tháng thực 

nhận không quá 

15 triệu 

đồng/tháng và 

không quá 30 

triệu đồng/tháng 

với trường hợp 

đã kết hôn

906 49.92

30

Cán bộ, công chức, viên chức 

theo quy định của pháp luật về 

cán bộ, công chức, viên chức

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Cả 2 VC có mức 

thu nhập dưới 

30,000,000đ/10th

áng

V11108
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